
  UBND TỈNH KHÁNH HÒA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

STT    HỌ              VÀ TÊN LỚP HỌC PHẦN
SỐ

 LƯỢNG

NGÀY THI,

PHÒNG 

THI

GHI

 CHÚ

1 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Điều  dưỡng 13A Y đức-KNGT-GDSK 1

Sáng 07h00 ngày 

29/8/2019 tại 

phòng 7

Thi vấn đáp 

(Giảng viên Bộ 

môn phụ trách)

1 Nguyễn Trần Phương Ngọc KT Xét nghiệm 9 Thực tập Bệnh viện 2 1

Sáng 8h00 ngày 

29/8/2019 tại BV 

ĐK Tỉnh Khánh 

Hòa

Thi vấn đáp 

(Giảng viên Bộ 

môn phụ trách)

1 Cao Thị Tiết  Dược 7A

2 Nguyễn Trí Dũng

3 Nguyễn Thị Mỹ  Lệ

4 Thị Gian

5 Lê Thị Thu Thảo

6 Trần Thị Kim Nhung  Dược 7E

7 Nguyễn Hữu Tài

8 Từ Ngọc Thu Vinh

9 Lê Nguyễn Hồng Huệ

10 Bùi Thị Ngọc Linh

11 Y Thun Niê Hra KT Hình ảnh 11

12 Đỗ Trung Kiên Điều  dưỡng 13A

13 Nguyễn Đình Gia Nguyên

14 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

15 Trần Đăng Phong  Dược 8B

16 Phan Thị Huyền Thư  Dược 8C

17 Huỳnh Nguyễn Khánh Ngọc

18 Nguyễn Thị Ái Xuân

19 Nguyễn Văn Minh

20 Hoàng Thị  Thảo  Dược 8E

21 Võ Trung  Hiếu KT Xét nghiệm 11

22 Lê Thành Trung KT Phục hình răng 1

23 Nguyễn Gia Hân

24 Đinh Thị Kim Liên

25 Trần Thị Thúy Hằng

26 Lê Thị Kim Ngân

27 Nông Thị Minh Nguyệt

28 Lê Minh Tâm

29 Nguyễn Thị Nhật Tuyền

30 Nguyễn Tố Uyên

31 Nguyễn Thị Tường Vi

32 Nguyễn Thị Thúy Hằng Dược 8C

33 Vũ Kim  Ngân Dược 8D

HK II

HK I

HK I

HK I

HK I

HK II

 Điều dưỡng 12B

Cấp cứu ban đầu 5

Dược 8A

Dược 8B

DANH SÁCH SINH VIÊN VÀ LỊCH THI LẦN 2 

CỦA  CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - NĂM HỌC 2018 - 2019

(Đợt thi từ ngày 29/8/2019 đến ngày 30/8/2019)

Bệnh học 6

 Dược 7B

 Dược 7C

KT Xét nghiệm 11

Cấu tạo chức năng 

cơ thể người
3

Điều dưỡng 13B

Chính trị 6
 Dược 8D

Giải phẫu 13

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Sáng 07h00 ngày 

29/8/2019 tại 

phòng HT.D 

(Ghép phòng)



STT    HỌ              VÀ TÊN LỚP HỌC PHẦN
SỐ

 LƯỢNG

NGÀY THI,

PHÒNG 

THI

GHI

 CHÚ

1 Phạm Văn  Biển

2 Nguyễn Thị Ngọc Hân

3 Nguyễn Phương Hoài Linh

4 Trần Thị Bích Nga

5 Đào Thị Phương  Thảo Điều dưỡng 13A Điều dưỡng cơ sở 2 1

6 Trần Thị Yến Nhi  Điều dưỡng 12A Lần 1 (HK I)

7 Nguyễn Khánh  Huyền

8 Nguyễn Thị Mỹ Trinh

9 Lê Nguyễn Khánh Huyền

10 Nguyễn Hoài Yến Thi

11 Đỗ Thị Lan Phương

12 Lương Thị Ngọc Triều

13 Từ Ngọc Thu Vinh

14 Lê Thị Thu Thảo

15 Phạm Ngọc Trọng

16 Nguyễn Thị Oanh Kiều KT Phục hồi chức năng 1

17 Lê Thị Tố Quyên Dược 8A

18 Trần Thị Thúy Liễu

19 Lê Thị Kim Ngân

20 Nông Thị Minh Nguyệt

21 Lê Minh Tâm

22 Nguyễn Thị Nhật Tuyền

23 Nguyễn Tố Uyên

24 Nguyễn Thị Tường Vi

25 Dương Thị Thu Hương Lần 1 (HK II)

26 Vũ Kim Ngân HK II

27 Huỳnh Thị Mỹ  Lai Lần 1 (HK II)

28 Đặng An Khôi  Dược 7A

29 Nguyễn Anh  Trúc  Dược 7B

30 Phan Hoàng Hưng  Dược 7C

31 Phạm Quốc Trường

32 Trần Thị Mỹ Xuyên

1 Đoàn Ngọc Phương Trinh Dược 6A Quản trị kinh doanh dược 1

2 Lê Thị Ngọc Trâm Dược 6B Marketting dược 1

3 Trần Việt Hoàng Dược 6C

4 Vũ Thanh Phương Dược 6C

5 Nguyễn Trần Phương Ngọc KT Xét nghiệm 9 Huyết học chuyên sâu 1

6 Đinh Thị Thu Trang Hộ sinh 6 CSSKSS Vị thành niên 1

(Đã ký)

HK II

HK I

HK I

HK I

HK I

HK II

14
Dược 8B

Dược 8D

Hóa phân tích

Điều dưỡng 13A

Sự hình thành bệnh tật và quá 

trình phục hồi
4

Điều dưỡng 13B

Giao tiếp và thực hành 

Điều dưỡng
3

 Điều dưỡng 12B

 Điều dưỡng 12B Kiểm soát nhiễm khuẩn 2

Nguyễn Văn Đàm

(Đã ký)

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 8 năm 2019

Lê Thị Minh Thư

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNGPHÓ HIỆU TRƯỞNG

KT. HIỆU TRƯỞNG

2Kinh tế dược

Sáng 07h00 ngày 

30/8/2019 tại 

phòng thi số 8 

(Ghép phòng)

Chiều 13h30 

ngày 29/8/2019 

tại phòng thi 

HT.D (Ghép 

phòng)

5

 Dược 7E

 Điều dưỡng 12B Dinh dưỡng tiết chế 3

 Dược 7C

Pháp luật


